DANH SÁCH 
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH XÃ ĐỨC PHÚC, HUYỆN NINH GIANG, TỈNH HẢI DƯƠNG
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ công tác
	Số điện thoại liên hệ

	I. 
	[bookmark: _GoBack]CÁN BỘ XÃ

	1
	Nguyễn Quang Huy
	HUV, Bí thư BCH Đảng bộ, 
	0968185838

	2
	Phạm Trung Nhoáng
	Phó bí thư Thường trực ĐU, Chủ tịch HĐND xã; 
	0983037665

	3
	Phạm Văn Khơi
	Phó bí thư ĐU, Chủ tịch UBND
	0977722308

	4
	Bùi Đức Điềm
	UV BTV ĐU, Chủ tịch UBMTTQVN
	0987506026

	5
	Đoàn Văn Núi
	ĐUV, Phó chủ tịch HĐND
	0984680071

	6
	Phạm Phú Minh
	ĐUV, Phó chủ tịch HĐND
	0967857152

	7
	Đoàn Văn Kiểm
	ĐUV, Phó chủ tịch UBND
	0987071329

	8
	Lê Văn Thịnh
	ĐUV, Phó chủ tịch UBND
	0973628265

	9
	Nguyễn Qúy Chiều 
	ĐUV, Chủ tịch Hội CCB
	0986047933

	10
	Phạm Trung Chiến
	ĐUV, Bí thư Đoàn xã
	0975201989

	11
	Nguyễn Phú Khải
	ĐUV, Phó CT UBMT TQ xã
	987416094

	12
	Phạm Phú Tưởng
	Chủ tịch Hội ND
	0963368823

	13
	Nguyễn Thị Tuyết
	Chủ tịch Hội PN
	0358673932

	14
	Phạm Trung Khoảng
	Phó CT UBMT TQ xã
	0968113135

	15
	Nguyễn Văn Quân
	Phó Ct Hội Nông dân xã 
	0975440587

	16
	Nguyễn Phú Văn
	Phó Chủ tịch Hội CCB
	0979807537

	II.
	CÔNG CHỨC XÃ

	1
	Hồ Văn Chung
	CC, Văn Phòng Thống kê 
	0979962578

	2
	Nguyễn Thị Phương
	CC, Văn Phòng Thống kê 
	0375201388

	3
	Nguyễn Văn Phương
	CC, Văn Phòng Thống kê    (ĐU - NV)
	0969573893

	4
	Vũ Mạnh Đạt
	CC, Địa chính - NN, GTTL
	0385029851

	5
	Nguyễn Văn Yên
	Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã
	0986703238

	6
	Triệu Đức Thiêm
	CC, Địa chính - XD&MT
	0978767595

	7
	Nguyễn Thị Nhịp
	CC, Văn hóa - xã hội (TT,TDTT)
	0983219611

	8
	Nguyễn Đình Vỹ
	CC, Tư pháp - Hộ Tịch
	0985480699

	9
	Phạm Thúy Luận
	CC, Tư pháp - Hộ Tịch
	0392047930

	10
	Vũ Thị Diên
	CC, Kế toán - Tài Chính
	0376143494

	11
	Phạm Thị Nhung
	CC, Kế toán - Tài Chính
	0962605868

	12
	Phí Đăng Chượng
	CC, Văn hóa - xã hội
	0975590097

	13
	Đỗ Văn Công
	CC, Văn hóa - xã hội
	0395769578

	III.
	CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH XÃ

	1
	Vũ Văn Kiên
	Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy
	0353987639

	2
	Phạm Văn Đặng
	Phó Chủ tịch Hội CCB xã Đức Phúc
	0982440334

	3
	Phạm Thị Tý
	Phó Chủ tịch Hôi LHPN xã
	0372853013

	4
	Nguyễn Thị Thảo
	Phó bí thư Đoàn xã
	0979668750

	5
	Bùi Thị Thuý
	Nhân viên hỗ trợ văn phòng.
	0983226763

	6
	Đoàn Thị Khanh
	Trưởng đài truyền thanh xã
	0383253396

	7
	Nguyễn Đức Hanh
	Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã
	0376755989 

	8
	Nguyễn Xuân Sáng
	Chủ tịch Hội Người cao tuổi
	0974817340

	9
	Vũ Văn Năng
	Phó Chỉ huy trưởng BCHQS xã
	 0345.111.631

	10
	Phạm Hữu Dư
	Nhân viên ban Thú y
	0974232218 

	11
	Nguyễn Thị Cài
	Nhân viên biên tập Đài truyền thanh xã
	 0372062190




